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Chương 06

PHÉP TÍNH LOGARIT
Bài 2.
Chương 06

A
Lý thuyết

[bookmark: _GoBack]1. Khái niệm logarit
Khái niệm


Cho hai số dương  với . 





 	Số  thỏa mãn đẳng thức  được gọi là lôgarit cơ số  của  và kí hiệu là 

 	Ta viết: 


 	 xác định 




⑴ Không có logarit của số  và số âm vì .

⑵ 

⑶ 

⑷ 

Chú ý

2. Tính logarit bằng máy tính cầm tay




⑴ 	Logarit cơ số  được gọi là logarit thập phân. Ta viết  hoặc  thay .



⑵ 	Logarit cơ số  được gọi là logarit tự nhiên. Ta viết  thay .

Chú ý

3. Tính chất của phép tính logarit
Tính chất

Với , khi đó:


⑴ 	⑵ 


⑶ 	⑷ 




Đặc biệt với  dương,  ta có:


⑴ 		⑵ 	

Chú ý

4. Công thức đổi cơ số



Cho các số dương  với . Ta có 


Đặc biệt ta có:


⑴ 		⑵ 	

Chú ý



B
Các dạng bài tập

 Dạng 1. Tính giá trị biểu thức
 Áp dụng các tính chất – công thức để biến đổi:
01
Tính chất


⓵  	⓶  

⓷  (Tích – tổng)

⓸  (Thương – hiệu)


Đặc biệt : với   
02
Công thức “bay”


⓵ 	⓶ 

Đặc biệt:  
03
Đổi cơ số


⓵ 	⓶ .


Phương pháp

Ví dụ 1.1.


[bookmark: MTBlankEqn]Cho . Tính giá trị của biểu thức .


 Lời giải

Ta có .
Ví dụ 1.2.

Tính giá trị của biểu thức .


 Lời giải


Ví dụ 1.3.


Cho các số dương  và 

Rút gọn biểu thức  ta được


 Lời giải




 Dạng 2. Biểu diễn logarit
Ta thực hiện theo các bước sau


 Bước 01. 	Biến đổi các biểu thức logarit phụ thuộc vào tham số  và . 

 Bước 02. 	Đặt các biểu thức logarit của các số nguyên tố là các ẩn . 

Từ đó ta thu được phương trình hoặc hệ phương trình với các ẩn . 

Ta tìm các ẩn này theo 


 Bước 03. 	Giải hệ tìm được tìm … theo . 

Từ đó tính được biểu thức theo các tham số .


Các công thức nền tảng là  và .

Phương pháp

Ví dụ 2.1.



Cho . Biểu diễn  theo 


 Lời giải

Ta có .
Ví dụ 2.2.



Tính  theo  biết .


 Lời giải

Ta có: .
Ví dụ 2.3.





Đặt  và . Hãy biểu diễn  theo  và .


 Lời giải




  .
Ví dụ 2.4.




Cho . Hãy biểu diễn  theo  và .


 Lời giải




Ta có .
Ví dụ 2.5.





Cho  và . Tính  theo  và .


 Lời giải



=.
Ví dụ 2.6.





Cho  và  Tính  theo  và 


 Lời giải

Đầu tiên ta có hệ .


Đặt  và  từ đó ta có hệ phương trình bậc nhất hai ẩn


 .


Nên .


 Dạng 3. Bài toán thực tế
▪Bài toán lãi suất
 Lãi kép: 	Là số tiền lãi được cộng vào gốc để tính lãi trong các kì tiếp theo. 
Cách này thường được áp dụng trong thực tế.

 Công thức tính: .
Với:

  là số tiền gốc ban đầu.

  là lãi suất một kì (tháng, quý, năm,…)

  số kì hạn.


  là số tiền cả vốn và lãi nhận được sau  kì gửi.
 Chú ý:

○ Lãi suất .


○ Tiền lãi thu được sau  kỳ là: .



○ Lãi kép kì hạn: tính số tiền sau  kì gửi với  kì hạn trong năm là: .
○ Lãi kép liên tục: Nếu kì tính lãi được chia càng ngày càng nhỏ tức là tính lãi hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, hàng giây ….gọi là lãi kép liên tục


○ Số tiền sau  (năm) gửi là .

Phương pháp

Ví dụ 3.1.


Gia đình bác An gửi tiết kiệm  triệu đồng vào ngân hàng với lãi suất /năm. Biết rằng tiền lãi của kì trước được cộng vào gốc tính lãi kì sau (lãi kép).
⑴ 	Hỏi sau ba năm, gia đình bác nhận được số tiền cả vốn lẫn lãi là bao nhiêu? Nếu tính theo thể thức lãi kép liên tục thì số tiền cả vốn lẫn lãi của gia đình bác An thu được là bao nhiêu (sau ba năm)?



⑵ 	Vẫn với 500 triệu đồng, gia đình bác An gửi tiết kiệm với lãi kép /năm theo kì hạn  tháng. Hỏi để nhận được cả gốc và lãi là  tỉ đồng thì gia đình bác An cần gửi bao nhiêu năm?


 Lời giải
⑴ Hỏi sau ba năm, gia đình bác nhận được số tiền cả vốn lẫn lãi là bao nhiêu? Nếu tính theo thể thức lãi kép liên tục thì số tiền cả vốn lẫn lãi của gia đình bác An thu được là bao nhiêu (sau ba năm)?
Ta có:

  triệu đồng là số tiền gốc ban đầu.

 /năm là lãi suất một kỳ.

  (năm) là số kỳ hạn gửi.


  là số tiền cả vốn và lãi nhận được sau  kỳ gửi.
 Sau ba năm, gia đình bác An nhận được số tiền cả gốc và lãi là:


 triệu đồng.

 Với thể thức lãi kép liên tục thì số tiền gia đình bác An thu được sau ba năm là: triệu đồng.



⑵ Vẫn với 500 triệu đồng, gia đình bác An gửi tiết kiệm với lãi kép /năm theo kì hạn  tháng. Hỏi để nhận được cả gốc và lãi là  tỉ đồng thì gia đình bác An cần gửi bao nhiêu năm?
Ta có:

  triệu đồng là số tiền gốc ban đầu.

 /năm là lãi suất một kỳ.

  là số năm cần gửi.


  tỉ đồng là số tiền cả vốn và lãi nhận được sau  năm gửi.


Do kì hạn là  tháng, tức là mỗi năm là  kì tính lãi nên:


Số kì gửi là , lãi suất mỗi kì gửi là .


Khi đó: .

 (năm).

Vậy, gia đình bác An cần gửi ít nhất  năm để nhận được số tiền như dư định.
Công thức lãi kép theo kì hạn chính là công thức lãi kép do chia nhỏ kì hạn gửi. 


Ta có thể hiểu là lãi suất mỗi năm là , nếu chia mỗi năm thành  . 

Kỳ hạn thì số tiền gốc và lãi thu được sau  năm là: 

 


Với tổng số kì gửi là , lãi suất mỗi kì gửi là .

Chú ý

Ví dụ 3.2.









Người ta sử dụng công thức  để dự báo dân số của một quốc gia, trong đó  là số dân của năm lấy làm mốc tính,  là số dân sau  năm và  là tỉ lệ gia tăng dân số hàng năm. Biết rằng năm , dân số của Việt Nam là  người. Giả sử tỉ lệ tăng dân số hàng năm không đổi là , hỏi dân số nước ta đạt  triệu người vào năm nào ?

 Lời giải

Theo công thức tăng trưởng mũ: 





 Sau  năm thì dân số Việt Nam năm nào sau đây đạt  triệu người.


Vậy dân số đạt  triệu người vào năm 
Ví dụ 3.3.




Biết rằng khi độ cao tăng lên thì áp xuất không khí sẽ giảm và công thức tính áp suất dựa trên độ cao là , trong đó  là độ cao so với mực nước biển (tính bằng mét) và là áp xuất không khí (tính bằng pascal). Tính áp suất không khí ở đỉnh Everest có độ cao  so với mực nước biển.

 Lời giải

Theo công thức : 



Vậy áp suất không khí ở đỉnh Everest gần bằng pascal.
Ví dụ 3.3.






Cường độ một trận động đất  được cho bởi công thức , với  là biên độ rung chấn tối đa và  là một biên độ chuẩn (hằng số). Đầu thế kỷ 20, một trận động đất ở San Francisco có cường độ độ Richter. Trong cùng năm đó, trận động đất khác ở gần đó đo được  độ Richter. Hỏi trận động đất ở San Francisco có biên độ gấp bao nhiêu trận động đất này.

 Lời giải
Xét trận động đất ở San Francisco, ta có 


Xét trận động đất khác gần đó, ta có :



Từ đó ta tính tỉ lệ : 

Vậy trận động đất ở San Francisco có biên độ gấp  trận động đất khác gần đó.
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